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BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO UNIT

UNIT 11: THIS IS MY FAMILY CÓ ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn từ không cùng loại với từ đã cho

1. a. father b. mother c. sister d. grandmother

2. a. train b. brother c. bus d. bike

3. a. he b. his c. her d. your

4. a. I b. you c. she d. my

5. a. book b. cake c. ruler d. eraser

6. a. small b. big c. dog d. nice

7. a. am b. are c. is d. like

8. a. what b. stand c. sit d. come

Exercise 2. Chọn đáp án đúng

1. This is my brother. ............is ten years old.

a. He

b. His

c. Him

d. Her

2. ...........is that? That is my teacher.
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a. What

b. Who

c. How

d. Where

3. Who are these? ...................are my parents.

a. They

b. Them

c. Their

d. He

4. How old is your father? ..........is forty-two

a. She

b. He

c. His

d. I

5. What's this? ................

a. It's Tony

b. It's Mary
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c. It's a pencil case

d. It's my sister

6. ...........I come in?

a. What

b. May

c. Who

d. How

7. These are my...............

a. book

b. teacher

c. mother

d. parents

8. Who are those? ...................are my friends.

a. He

b. She

c. They

d. I
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Exercise 3. Trả lời các câu hỏi sau theo gợi ý.

1. How old is your friend? (10)

..........................................................................

2. How old is Nam? (11)

.........................................................................

3. How old is Nga? (14)

.........................................................................

4. How old is your teacher? (30)

........................................................................

5. How old is your sister? (8)

.........................................................................

Exercise 4. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is/ this/ family/ my

................................................................................

2. old/ your/ is/ how/ father?

................................................................................

3. have/ I / sisters/ two .

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

Trang chủ: https ://vndoc .com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

..............................................................................

4. thirty/ she/ five/ years/ is/ old.

..............................................................................

Exercise 5: Hãy viết bằng tiếng anh các từ sau

1. bóng đá ...........................

2. cô giáo ..............................

3. tàu hỏa ...............................

4. ông ................................

5. mười hai ................................

Exercise 6. Điền vào chỗ trống hoàn thành câu.

br/ f/ gr/ ph/ s/

1. ___andfather

2. ___other

3. ___amily

4. ___ister

5. ___oto

Exercise 7. Put the words in order.
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1. grandmother/ is/ That/ my/ ./

_________________________

2. boy/ Who/ that/ is/ ?/

_________________________

3. mother/ your/ How/ is/ old/ ?

_________________________

4. my/ This/ family/ is/ ./

_________________________

5. old/ seven/ He/ years/ is/ ./

_________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn từ không cùng loại với từ đã cho

1 - a. father 2 - b. brother 3 - a. he 4 - d. my

5 - b. cake 6 - c. dog 7 - d. like 8 - a. what

Exercise 2. Chọn đáp án đúng

1 - a. He 2 - b. Who 3 - a. They 4 - b. He

5 - c. it's a pencil case 6 - b May 7 - d. parents 8 - c. They
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Exercise 3. Trả lời các câu hỏi sau theo gợi ý.

1 - My friend is 10 years old.

2 - Nam/ he is 11 years old.

3 - Nga/ She is 14 years old.

4 - My teacher is 30 years old.

5 - My sister/ She is eight years old.

Exercise 4. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - This is my family.

2 - How old is your father?

3 - I have two sisters.

4 - She is thirty five years old.

Exercise 5: Hãy viết bằng tiếng anh các từ sau

1 - football/ soccer

2 - teacher

3 - train

4 - grandfather/ grandpa

5 - twelve
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Exercise 6. Điền vào chỗ trống hoàn thành câu.

1. __Gr_andfather

2. _Br__other

3. __F_amily

4. _S__ister

5. _Ph__oto

Exercise 7. Put the words in order.

1 - That is my grandmother.

2 - Who is that boy?

3 - How old is your mother?

4 - This is my family.

5 - He is seven years old.
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